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vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công 
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13-9-2023 Quyết định số 2195/QĐ-UBND về việc công bố 
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vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Thái Nguyên



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số:  2162/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 
số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phát thanh, 
truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin 
và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên;

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số      
134/TTr-STTTT ngày 31/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính 
lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục chi tiết 
kèm theo).
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Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục 
hành chính tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên 
theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này bãi bỏ 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện 
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên (số thứ tự 11, mục I, phần 
II) được ban hành tại Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của Chủ 
tịch UBND tỉnh phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ 

TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2162 /QĐ-UBND 

ngày 08/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

Phần I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục hành chính

1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ 
vệ tinh

Phần II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thứ tự 
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử 
lý công việc

Thời gian 
(ngày làm 

việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra 
tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác  
theo quy định: tiếp nhận, cập nhật 
thông tin, lưu trữ hồ sơ vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin giải quyết 
TTHC tỉnh; Chuyển hồ sơ cho phòng 
chuyên môn xử lý. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc 
chưa đúng quy định thì từ chối tiếp 
nhận, nêu rõ lý do, hướng dẫn bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Công chức của Sở 
Thông tin và 
Truyền thông tại 
Trung tâm 
PVHCC tỉnh  

01 ngày 
làm việc

Bước 2 Nhận hồ sơ, phân công chuyên viên 
xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng 
chuyên môn 

1/2 ngày 
làm việc

Bước 3
Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, trình 
Lãnh đạo phòng dự thảo kết quả giải 
quyết TTHC

Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ

07 ngày 
làm việc

Bước 4 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt 
kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng 
chuyên môn 

01 ngày 
làm việc

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 42/Ngày 25-9-2023 5



Bước 5 Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải 
quyết TTHC Lãnh đạo Sở 01 ngày 

làm việc

Bước 6
Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho 
công chức của Sở tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh

Chuyên viên được 
giao xử lý hồ sơ

1/2  ngày 
làm việc

Bước 7 Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ 
chức/cá nhân theo quy định

Công chức của Sở 
Thông tin và Truyền 
thông tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính 
công tỉnh  

01  ngày 
làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC 12 ngày 
làm việc
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 
   TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 2194/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 13 tháng  9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của  
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động 
khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số     
53/TTr-KHCN ngày 18/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính 

lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học 
và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng 
quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
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Quyết định này bãi bỏ 03 quy trình nội bộ lĩnh vực Hoạt động khoa học 
và công nghệ (số thứ tự: 09,11,12 mục I) được ban hành tại Quyết định số 
3010/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc 
phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục 
II kèm theo).

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học 
và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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PHỤ LỤC I

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2194/QĐ-UBND 
ngày  13 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Phần A: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục hành chính

I LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1 Đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
không sử dụng ngân sách nhà nước

2
Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử 
dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc 
gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

3

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh 
hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, 
sức khỏe con người
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Phần B: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
* Đối với trường hợp không phải là đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Thứ tự  
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc

Thời gian
giải quyết 

(ngày  làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ;
- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, thu lệ phí; 
cập nhật thông tin hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính và lưu trữ hồ sơ điện tử; Chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Khoa 
học xử lý.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng theo quy định thì từ chối tiếp 
nhận, nêu rõ lý do, hướng dẫn, bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Công chức của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên 

0,5

Bước 2 Nhận hồ sơ, phân công cho công chức xử lý hồ sơ Lãnh đạo phòng Quản 
lý Khoa học 0,5

Bước 3

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp Bước 5.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Dự thảo văn bản thông báo yêu cầu sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Phòng: thực hiện tiếp Bước 4. 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 2

Bước 4

4.1 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở Lãnh đạo phòng Quản 
lý Khoa học 0,5
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Thứ tự  
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc

Thời gian
giải quyết 

(ngày  làm việc)

4.2 Phê duyệt Lãnh đạo Sở 0,5

4.3
Chuyển văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho Công 
chức của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 0,5

4.4 Gửi văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho cá nhân, tổ chức 

Công chức của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên 

0,5

Sau khi tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu, thực hiện lại quy trình từ Bước 1 (tổ chức, cá nhân bổ 
sung trong thời hạn 30 ngày)  

Bước 5 Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC, trình lãnh đạo Phòng

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 40

Bước 6 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo phòng Quản 
lý Khoa học 0,5

Bước 7 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5

Bước 8 Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên để trả cho tổ chức/cá nhân

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 0,5

Bước 9 Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức/cá nhân Công chức của Sở 0,5
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Thứ tự  
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc

Thời gian
giải quyết 

(ngày  làm việc)
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 45 ngày
làm việc

* Đối với trường hợp đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ

Thứ tự  
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc

Thời gian 
giải quyết 

(ngày  làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ;
- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, thu lệ phí; 
cập nhật thông tin hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính và lưu trữ hồ sơ điện tử; Chuyển hồ sơ cho phòng Quản 
lý Khoa học xử lý.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng theo quy định thì từ chối 
tiếp nhận, nêu rõ lý do, hướng dẫn, bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Công chức của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên 

0,5

Bước 2 Nhận hồ sơ, phân công cho công chức xử lý hồ sơ Lãnh đạo phòng Quản 
lý Khoa học 0,5
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Thứ tự  
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc

Thời gian 
giải quyết 

(ngày  làm việc)

Bước 3

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp Bước 5.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Dự thảo văn bản thông báo yêu cầu sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Phòng: thực hiện tiếp Bước 4. 
- Trường hợp đối với những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Sở Khoa 
học và Công nghệ không đủ điều kiện đánh giá: thực hiện tiếp Bước 
5.

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 2

Bước 4

4.1 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở Lãnh đạo phòng Quản 
lý Khoa học 0,5

4.2 Phê duyệt Lãnh đạo Sở 0,5

4.3
Chuyển văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho Công 
chức của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 0,5

4.4 Gửi văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho cá nhân, tổ 
chức 

Công chức của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên 

0,5
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Thứ tự  
công 
việc

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc

Thời gian 
giải quyết 

(ngày  làm việc)

Sau khi tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu, thực hiện lại quy trình từ Bước 1 (tổ chức, cá nhân bổ 
sung trong thời hạn 30 ngày)  

Bước 5 Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC, trình lãnh đạo Phòng

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 0,5

Bước 6 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo phòng Quản 
lý Khoa học 0,5

Bước 7 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5

Bước 8 Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên để trả cho tổ chức/cá nhân

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 0,25

Bước 9 Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức/cá nhân

Công chức của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên 

0,25

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày
làm việc
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* Đối với trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Sở Khoa học và Công nghệ không đủ điều kiện đánh giá:

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian
giải quyết (ngày  

làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ 
sơ;
- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, thu lệ 
phí; cập nhật thông tin hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính và lưu trữ hồ sơ điện tử; Chuyển hồ sơ cho phòng 
Quản lý Khoa học xử lý.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng theo quy định thì từ chối 
tiếp nhận, nêu rõ lý do, hướng dẫn, bổ sung, hoàn thiện theo quy 
định.

Công chức của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên 

0,5

Bước 2 Nhận hồ sơ, phân công cho công chức xử lý hồ sơ Lãnh đạo phòng Quản 
lý Khoa học 0,5

Bước 3

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp Bước 5 (Dự thảo công 
văn kèm theo toàn bộ hồ sơ về Bộ Khoa học và Công nghệ, báo cáo 
lãnh đạo Phòng).
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Dự thảo văn bản thông báo yêu cầu 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Phòng: thực hiện tiếp Bước 
4. 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 2

Bước 4
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian
giải quyết (ngày  

làm việc)

4.1 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở Lãnh đạo phòng Quản 
lý Khoa học 0,5

4.2 Phê duyệt Lãnh đạo Sở 0,5

4.3
Chuyển văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho Công 
chức của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 0,5

4.4 Gửi văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho cá nhân, tổ 
chức 

Công chức của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên 

0,5

Sau khi tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu, thực hiện lại quy trình từ Bước 1 (tổ chức, cá nhân bổ 
sung trong thời hạn 30 ngày)  

Bước 5 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo phòng Quản 
lý Khoa học 0,5

Bước 6 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5

Bước 7 Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên để trả cho tổ chức/cá nhân

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 0,5
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian
giải quyết (ngày  

làm việc)

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức/cá nhân; gửi công văn 
kèm theo toàn bộ hồ sơ về Bộ Khoa học và Công nghệ đồng thời 
thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết về cơ quan thực hiện 
đánh giá.

Công chức của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên 

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày
làm việc

2. Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn 

yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người
* Đối với trường hợp những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Sở Khoa học và Công nghệ đủ điều kiện thẩm định

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian
giải quyết 

(ngày  làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ;
- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì cập nhật thông tin 
hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và lưu trữ 
hồ sơ điện tử; Chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Khoa học xử lý.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng theo quy định thì từ chối 
tiếp nhận, nêu rõ lý do, hướng dẫn, bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Công chức của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên 

0,5
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian
giải quyết 

(ngày  làm việc)

Bước 2 Nhận hồ sơ, phân công cho công chức xử lý hồ sơ Lãnh đạo phòng Quản 
lý Khoa học 0,5

Bước 3

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp Bước 5.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Dự thảo văn bản thông báo yêu cầu sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Phòng: thực hiện tiếp Bước 4. 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 2

Bước 4

4.1 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở Lãnh đạo phòng Quản 
lý Khoa học 0,5

4.2 Phê duyệt Lãnh đạo Sở 0,5

4.3
Chuyển văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho Công 
chức của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 0,5

4.4 Gửi văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho cá nhân, 
tổ chức 

Công chức của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên.

0,5
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian
giải quyết 

(ngày  làm việc)

Sau khi tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu, thực hiện lại quy trình từ Bước 1 (tổ chức, cá nhân bổ 
sung trong thời hạn 30 ngày)

Bước 5 Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC, trình lãnh đạo Phòng

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 40

Bước 6 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo phòng Quản 
lý Khoa học 0,5

Bước 7 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5

Bước 8 Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 0,5

Bước 9 Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức/cá nhân 

Công chức của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên 

0,5
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian
giải quyết 

(ngày  làm việc)

Tổng thời gian giải quyết TTHC 45 ngày
làm việc

* Đối với trường hợp những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Sở Khoa học và Công nghệ không đủ điều kiện 
thẩm định

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian
giải quyết 

(ngày  làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ 
sơ;
- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì cập nhật thông tin 
hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và lưu 
trữ hồ sơ điện tử; Chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Khoa học xử 
lý.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng theo quy định thì từ chối 
tiếp nhận, nêu rõ lý do, hướng dẫn, bổ sung, hoàn thiện theo quy 
định.

Công chức của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên 

0,5

Bước 2 Nhận hồ sơ, phân công cho công chức xử lý hồ sơ Lãnh đạo phòng Quản 
lý Khoa học 0,5

Bước 3 Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp Bước 5 (Dự thảo công 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 2
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian
giải quyết 

(ngày  làm việc)
văn kèm theo toàn bộ hồ sơ về Bộ Khoa học và Công nghệ, báo cáo 
lãnh đạo Phòng).
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Dự thảo văn bản thông báo yêu cầu 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Phòng: thực hiện tiếp Bước 
4. 

Bước 4

4.1 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở Lãnh đạo phòng Quản 
lý Khoa học 0,5

4.2 Phê duyệt Lãnh đạo Sở 0,5

4.3
Chuyển văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho Công 
chức của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 0,5

4.4 Gửi văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho cá nhân, 
tổ chức 

Công chức của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên.

0,5

Sau khi tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu, thực hiện lại quy trình từ Bước 1 (tổ chức, cá nhân bổ 
sung trong thời hạn 30 ngày)

Bước 5 Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục 
TTHC, trình lãnh đạo Phòng

Lãnh đạo phòng Quản 
lý Khoa học 0,5
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian
giải quyết 

(ngày  làm việc)

Bước 6 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5

Bước 7 Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 0,5

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức/cá nhân; gửi công văn 
kèm theo toàn bộ hồ sơ về Bộ Khoa học và Công nghệ đồng thời 
thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết về cơ quan thực hiện 
thẩm định. 

Công chức của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên 

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày
làm việc

3. Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà 
nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe 
con người
* Đối với trường hợp những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Sở Khoa học và Công nghệ đủ điều kiện thẩm định

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian
giải quyết 

(ngày  làm việc)

Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ 
sơ;
- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, thu 

Công chức của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 

0,5
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian
giải quyết 

(ngày  làm việc)

lệ phí; cập nhật thông tin hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính và lưu trữ hồ sơ điện tử; Chuyển hồ sơ cho 
phòng Quản lý Khoa học xử lý.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng theo quy định thì từ 
chối tiếp nhận, nêu rõ lý do, hướng dẫn, bổ sung, hoàn thiện theo 
quy định.

Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên 

Bước 2 Nhận hồ sơ, phân công cho công chức xử lý hồ sơ Lãnh đạo phòng Quản 
lý Khoa học 0,5

Bước 3

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; 
- Trường hợp  hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp Bước 5.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Dự thảo văn bản thông báo yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Phòng: thực hiện 
tiếp Bước 4. 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 2

Bước 4

4.1 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở Lãnh đạo phòng Quản 
lý Công nghệ 0,5

4.2 Phê duyệt Lãnh đạo Sở 0,5
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian
giải quyết 

(ngày  làm việc)

4.3
Chuyển văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho 
Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 0,5

4.4 Gửi văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho cá 
nhân, tổ chức

Công chức của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên 

0,5

Sau khi tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu, thực hiện lại quy trình từ Bước 1 (tổ chức, cá nhân bổ 
sung trong thời hạn 30 ngày)

Bước 5 Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo kết quả thực hiện thủ 
tục TTHC, trình lãnh đạo Phòng

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 40

Bước 6 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo phòng Quản 
lý Khoa học 0,5

Bước 7 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5

Bước 8 Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên để trả cho tổ chức/cá nhân

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 0,5

Bước 9 Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức/cá nhân Công chức của Sở 
Khoa học và Công 

0,5
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian
giải quyết 

(ngày  làm việc)

nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 45 ngày
làm việc

* Đối với trường hợp những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Sở Khoa học và Công nghệ không đủ điều kiện thẩm định

Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian 
giải quyết

(ngày  làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ;
- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, thu lệ phí; 
cập nhật thông tin hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính và lưu trữ hồ sơ điện tử; Chuyển hồ sơ cho phòng Quản 
lý Khoa học xử lý.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng theo quy định thì từ chối 
tiếp nhận, nêu rõ lý do, hướng dẫn, bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Công chức của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên 

0,5

Bước 2 Nhận hồ sơ, phân công cho công chức xử lý hồ sơ Lãnh đạo phòng Quản 
lý Khoa học 0,5

Bước 3 Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp Bước 5 (Dự thảo công văn 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 2
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian 
giải quyết

(ngày  làm việc)
kèm theo toàn bộ hồ sơ về Bộ Khoa học và Công nghệ, báo cáo lãnh 
đạo Phòng).
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Dự thảo văn bản thông báo yêu cầu 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Phòng: thực hiện tiếp Bước 
4. 

Bước 4

4.1 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở Lãnh đạo phòng Quản 
lý Công nghệ 0,5

4.2 Phê duyệt Lãnh đạo Sở 0,5

4.3
Chuyển văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho Công 
chức của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên 

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 0,5

4.4 Gửi văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho cá nhân, 
tổ chức

Công chức của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên 

0,5

Sau khi tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu, thực hiện lại quy trình từ Bước 1 (tổ chức, cá nhân bổ 
sung trong thời hạn 30 ngày)

Bước 5 Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo phòng Quản 0,5
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Thứ tự  
công việc Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 

công việc

Thời gian 
giải quyết

(ngày  làm việc)
lý Khoa học

Bước 6 Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC Lãnh đạo Sở 0,5

Bước 7 Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên để trả cho tổ chức/cá nhân

Công chức được giao 
xử lý hồ sơ 0,5

Bước 8

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức/cá nhân; gửi công văn kèm 
hồ sơ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện thẩm định, đồng 
thời thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết về cơ quan thực hiện 
thẩm định.

Công chức của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên 

0,5

Tổng thời gian giải quyết TTHC 05 ngày
làm việc
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PHỤC LỤC II
QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỊ BÃI BỎ
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2194/QĐ-UBND 

ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên quy trình nội bộ Ghi chú

1

Đánh giá, xác nhận kết 
quả thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ 
không sử dụng ngân sách 
nhà nước

Quy trình nội bộ số 9 lĩnh vực Hoạt động 
khoa học và công nghệ được ban hành tại 
Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 
của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Thái Nguyên.

2

Thẩm định kết quả thực 
hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ không sử 
dụng ngân sách nhà nước 
mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh 
hưởng đến lợi ích quốc 
gia, quốc phòng, an ninh, 
môi trường, tính mạng, 
sức khỏe con người

Quy trình nội bộ số 11 lĩnh vực Hoạt động 
khoa học và công nghệ được ban hành tại 
Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 
của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Thái Nguyên.

3

Đánh giá đồng thời thẩm 
định kết quả thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ không sử dụng 
ngân sách nhà nước mà có 
tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng 
đến lợi ích quốc gia, quốc 
phòng, an ninh, môi 
trường, tính mạng, sức 
khỏe con người

Quy trình nội bộ số 12 lĩnh vực Hoạt động 
khoa học và công nghệ được ban hành tại 
Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 
của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Thái Nguyên.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2195/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 13 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018  của Chính phủ về thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1564/QĐ-BKHCN ngày 21/7/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-BKHCN ngày 01/8/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
55/TTr-KHCN ngày 25/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học 
và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Quyết định này bãi bỏ 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học 
và công nghệ (số thứ tự: 15, 16, 17, 21, 22, 23 mục I) được ban hành tại Quyết định 
số 2309/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục 
II kèm theo). 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2195/QĐ-UBND 

ngày  13 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

1

Đăng ký kết quả thực 
hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ cấp 
tỉnh, cấp cơ sở sử 
dụng ngân sách nhà 
nước và nhiệm vụ 
khoa học và công 
nghệ do quỹ của Nhà 
nước trong lĩnh vực 
khoa học và công 
nghệ tài trợ thuộc 
phạm vi quản lý của 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ:
Số 17, đường 
Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành 
phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy 
định

1. Luật Khoa học và Công nghệ 
ngày 18/6/2013.
2. Nghị định số 11/2014/NĐ-CP 
ngày 18/02/2014 của Chính phủ 
về hoạt động thông tin khoa học 
và công nghệ.
3. Thông tư số 14/2014/TT-
BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định về việc thu thập, 
đăng ký, lưu giữ và công bố 
thông tin về nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ.
4. Thông tư số 11/2023/TT-
BKHCN ngày 26/6/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ sửa đổi, bổ sung một số 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
điều của Thông tư số 
14/2014/TT-BKHCN ngày 
11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy 
định về việc thu thập, đăng ký, 
lưu giữ và công bố thông tin về 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
và Thông tư số 10/2017/TT-
BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định về xây dựng, quản 
lý, khai thác, sử dụng, duy trì và 
phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về khoa học và công nghệ.

2

Đăng ký kết quả thực 
hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ 
không sử dụng ngân 
sách nhà nước

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ:
Số 17, đường 
Đội Cấn, 

Không quy 
định

1. Luật Khoa học và Công nghệ 
ngày 18/6/2013.
2. Nghị định số 11/2014/NĐ-CP 
ngày 18/02/2014 của Chính phủ 
về hoạt động thông tin khoa học 
và công nghệ.
3. Thông tư số 14/2014/TT-
BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định về việc thu thập, 

Một cửa
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
phường Trưng 
Vương, thành 
phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

đăng ký, lưu giữ và công bố 
thông tin về nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ.
4. Thông tư số 11/2023/TT-
BKHCN ngày 26/6/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
14/2014/TT-BKHCN ngày 
11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy 
định về việc thu thập, đăng ký, 
lưu giữ và công bố thông tin về 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
và Thông tư số 10/2017/TT-
BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định về xây dựng, quản 
lý, khai thác, sử dụng, duy trì và 
phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về khoa học và công nghệ.

3

Đăng ký thông tin kết 
quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công 
nghệ được mua bằng 

Không quy định
- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC:

Không quy 
định

1. Luật Khoa học và Công nghệ 
ngày 18/6/2013.
2. Nghị định số 11/2014/NĐ-CP 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
ngân sách nhà nước 
thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ:
Số 17, đường 
Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành 
phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

ngày 18/02/2014 của Chính phủ 
về hoạt động thông tin khoa học 
và công nghệ.
3. Thông tư số 14/2014/TT-
BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định về việc thu thập, 
đăng ký, lưu giữ và công bố 
thông tin về nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ.
4. Thông tư số 11/2023/TT-
BKHCN ngày 26/6/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
14/2014/TT-BKHCN ngày 
11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy 
định về việc thu thập, đăng ký, 
lưu giữ và công bố thông tin về 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
và Thông tư số 10/2017/TT-
BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định về xây dựng, quản 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
lý, khai thác, sử dụng, duy trì và 
phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về khoa học và công nghệ.

4

Công nhận kết quả 
nghiên cứu khoa học 
và phát triển công 
nghệ do tổ chức, cá 
nhân tự đầu tư nghiên 
cứu

- Gửi thông báo 
cho tổ chức, cá 
nhân về kết quả 
xem xét hồ sơ 
và yêu cầu sửa 
đổi, bổ sung 
(nếu có): 03 
ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ;
- Thực hiện việc 
đánh giá hồ sơ 
thông qua hội 
đồng đánh giá: 
15 ngày làm 
việc;
- Công nhận kết 
quả nghiên cứu 
khoa học và 
phát triển công 
nghệ do tổ 
chức, cá nhân tự 

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ:
Số 17, đường 
Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành 
phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy 
định

1. Luật Chuyển giao công nghệ 
ngày 19/6/2017.
2. Nghị định số 76/2018/NĐ-CP 
ngày 15/5/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật 
Chuyển giao công nghệ.
3. Thông tư số 14/2023/TT-
BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành Biểu mẫu hồ sơ 
thực hiện thủ tục hành chính quy 
định tại một sô điều của Nghị 
định số 76/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật 
Chuyển giao công nghệ.

Một cửa 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
đầu tư nghiên 
cứu: 07 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
kết quả đánh giá 
hồ sơ của hội 
đồng.

5

Hỗ trợ kinh phí, mua 
kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển 
công nghệ do tổ chức, 
cá nhân tự đầu tư 
nghiên cứu

- Gửi thông báo 
cho tổ chức, cá 
nhân về kết quả 
xem xét hồ sơ 
và yêu cầu sửa 
đổi, bổ sung 
(nếu có): 03 
ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ;
- Thực hiện việc 
đánh giá hồ sơ 
thông qua hội 
đồng đánh giá: 
15 ngày làm 
việc;
- Văn bản thông 
báo kết quả 

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ:
Số 17, đường 
Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành 
phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy 
định

1. Luật Chuyển giao công nghệ 
ngày 19/6/2017.
2. Nghị định số 76/2018/NĐ-CP 
ngày 15/5/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật 
Chuyển giao công nghệ.
3. Thông tư số 14/2023/TT-
BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành Biểu mẫu hồ sơ 
thực hiện thủ tục hành chính quy 
định tại một sô điều của Nghị 
định số 76/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật 

Một cửa 
liên thông
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
đánh giá hồ sơ 
đề nghị hỗ trợ 
kinh phí, mua 
kết quả nghiên 
cứu khoa học và 
phát triển công 
nghệ: 07 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
kết quả đánh giá 
hồ sơ của hội 
đồng.

Chuyển giao công nghệ.

6 Mua sáng chế, sáng 
kiến

- Gửi thông báo 
cho tổ chức, cá 
nhân về kết quả 
xem xét hồ sơ 
và yêu cầu sửa 
đổi, bổ sung 
(nếu có): 03 
ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ;
- Đánh giá hồ sơ 
thông qua hội 
đồng đánh giá: 

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ:
Số 17, đường 
Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành 

Không quy 
định

1. Luật Chuyển giao công nghệ 
ngày 19/6/2017.
2. Nghị định số 76/2018/NĐ-CP 
ngày 15/5/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật 
Chuyển giao công nghệ.
3. Thông tư số 14/2023/TT-
BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành Biểu mẫu hồ sơ 
thực hiện thủ tục hành chính quy 

Một cửa 
liên thông
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
15 ngày làm 
việc;
- Văn bản thông 
báo kết quả 
đánh giá hồ sơ 
đề nghị mua  
sáng chế, sáng 
kiến: 07 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
kết quả đánh giá 
hồ sơ của hội 
đồng.

phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

định tại một số điều của Nghị 
định số 76/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật 
Chuyển giao công nghệ.

7

Hỗ trợ kinh phí hoặc 
mua công nghệ được 
tổ chức, cá nhân trong 
nước tạo ra từ kết quả 
nghiên cứu khoa học 
và phát triển công 
nghệ để sản xuất sản 
phẩm quốc gia, trọng 
điểm, chủ lực

- Gửi thông báo 
cho tổ chức, cá 
nhân về kết quả 
xem xét hồ sơ 
và yêu cầu sửa 
đổi, bổ sung 
(nếu có): 03 
ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ;
- Thực hiện 
đánh giá hồ sơ 
thông qua hội 

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ:
Số 17, đường 
Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành 

Không quy 
định

1. Luật Chuyển giao công nghệ 
ngày 19/6/2017;
2. Nghị định số 76/2018/NĐ-CP 
ngày 15/5/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật 
Chuyển giao công nghệ.
3. Thông tư số 14/2023/TT-
BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành Biểu mẫu hồ sơ 
thực hiện thủ tục hành chính quy 

Một cửa 
liên thông
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
đồng đánh giá: 
15 ngày làm 
việc;
- Văn bản thông 
báo kết quả 
đánh giá hồ sơ 
đề nghị hỗ trợ 
kinh phí, mua  
kết quả nghiên 
cứu khoa học và 
phát triển công 
nghệ: 07 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
kết quả đánh giá 
hồ sơ của hội 
đồng.

phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

định tại một sô điều của Nghị 
định số 76/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật 
Chuyển giao công nghệ.
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PHỤC LỤC II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH BỊ BÃI BỎ 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2195/QĐ-UBND 

ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên thủ tục hành chính

I LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công 
nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương

2 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không 
sử dụng ngân sách nhà nước

3
Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

4 Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do 
tổ chức, cá nhân tự đầu tự nghiên cứu

5 Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

6 Mua sáng chế, sáng kiến
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  2212/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 15 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực:
Dược phẩm; Mỹ phẩm; Giám định Y khoa;

Trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý 
 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
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Căn cứ Quyết định số 2962/QĐ-BYT ngày 24/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh 
vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y 
tế quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 
Chính phủ; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của 
Chính phủ và Thông tư số 10/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3178/QĐ-BYT ngày 11/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Thông tư liên tịch số 
34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về việc xác định mức độ 
khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 3246/QĐ-BYT ngày 16/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí theo 
Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 12/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc 
phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 
năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3324 /TTr-SYT ngày   
24/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Dược 
phẩm; Mỹ phẩm; Giám định Y khoa; Trang thiết bị và công trình y tế thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục I kèm 
theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này bãi bỏ: 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm (số thứ tự 
04, 05, 16, 18, 22 mục II), 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Mỹ phẩm (số thứ tự 04, 
09 mục III), 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Giám định y khoa (số thứ tự 07, 08, 
09, 10, 11, 12 mục VIII) được ban hành tại Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 
09/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên; 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Trang thiết bị y tế (số 
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thứ tự 02 mục I) được Công bố tại Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 
23/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục II kèm theo). 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC LĨNH VỰC:

DƯỢC PHẨM; MỸ PHẨM; GIÁM ĐỊNH Y KHOA; TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2212/QĐ-UBND
ngày  15 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
Giải quyết

TTHC

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I Lĩnh vực Dược phẩm

01

Cấp lại 
Chứng chỉ 
hành nghề 
dược theo 
hình thức 
xét hồ sơ 
(trường hợp 
bị hư hỏng 
hoặc bị 
mất)

05 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ

- Nơi Tiếp 
nhận hồ sơ và 
Trả kết quả giải 
quyết TTHC:

Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên.

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 

- Phí thẩm định: 
500.000 đồng/hồ 
sơ.

1. Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 
06 tháng 4 năm 2016.

2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 
08/5/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật dược.

3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 
ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số quy định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Một cửa
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
Giải quyết

TTHC

Vương, thành 
phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Y tế.

4. Thông tư 41/2023/TT-BTC ngày 
12/06/2023 của Bộ Tài Chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược 
phẩm, mỹ phẩm.

02

Điều chỉnh 
nội dung 
Chứng chỉ 
hành nghề 
dược theo 
hình thức 
xét hồ sơ

05 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ

- Nơi Tiếp 
nhận hồ sơ và 
Trả kết quả giải 
quyết TTHC:

Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên.

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành 
phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Phí thẩm định: 
500.000 đồng/hồ 
sơ.

1. Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 
06 tháng 4 năm 2016.

2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 
08/5/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật dược.

3. Nghị định số 155/2018/ NĐ-CP 
ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số quy định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Y tế.

4. Thông tư 41/2023/TT-BTC ngày 
12/06/2023 của bộ Tài Chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
Giải quyết

TTHC

lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược 
phẩm, mỹ phẩm

03 

Đánh giá 
duy trì đáp 
ứng thực 
hành tốt cơ 
sở bán lẻ 
thuốc

30 ngày 
kể từ 
ngày ghi 
trên 
Phiếu 
tiếp nhận 
hồ sơ

- Nơi Tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên.

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành 
phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Phí thẩm định, 
điều kiện tiêu 
chuẩn bán lẻ thuốc 
GPP:

1.000.000 đồng /cơ 
sở.

- Phí thẩm định,  
điều kiện tiêu 
chuẩn bán lẻ thuốc 
GPP đối với các cơ 
sở bán lẻ tại cơ sở 
các địa bàn thuộc 
vùng khó khăn, 
miền núi, hải đảo: 
500.000 đồng/cơ 
sở.

1. Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 
06 tháng 4 năm 2016.
2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 
08/5/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Dược.
3. Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 
sửa đổi quy định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
4. Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 
22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định về Thực hành tốt cơ sở bán 
lẻ thuốc.
5. Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 
22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về 
thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên 

Một cửa 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-36-2018-TT-BYT-quy-dinh-ve-Thuc-hanh-tot-bao-quan-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-403509.aspx
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
Giải quyết

TTHC

liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế 
ban hành.
6. Thông tư 41/2023/TT-BTC ngày 
12/06/2023 của bộ Tài Chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược 
phẩm, mỹ phẩm

04

Đánh giá 
duy trì đáp 
ứng thực 
hành tốt 
phân phối 
thuốc, 
nguyên liệu 
làm thuốc

30 ngày 
kể từ 
ngày ghi 
trên 
Phiếu 
tiếp nhận 
hồ sơ

- Nơi Tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC:
Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên.
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành 
phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Phí thẩm định, 
điều kiện tiêu 
chuẩn phân phối 
thuốc GDP: 
4.000.000 đồng/cơ 
sở.

1. Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 
06 tháng 4 năm 2016.
2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 
08/5/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Dược.
3. Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 
sửa đổi quy định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
4. Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 
09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định về thực hành tốt phân phối 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
5. Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 

Một cửa 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-155-2018-ND-CP-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-Bo-Y-te-399829.aspx
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
Giải quyết

TTHC

22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về 
thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên 
liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế 
ban hành.
6. Thông tư 41/2023/TT-BTC ngày 
12/06/2023 của bộ Tài Chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược 
phẩm, mỹ phẩm.
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
Giải quyết

TTHC

05 

Kê khai lại 
giá thuốc 
sản xuất 
trong nước

07 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày tiếp 
nhận đủ 
hồ sơ 
theo quy 
định.

- Nơi Tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên.

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành 
phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Phí thẩm định:

800.000 đồng/hồ 
sơ

1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 
06 tháng 4 năm 2016;

2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 
08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Dược.

3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 
ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một 
số quy định liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của Bộ Y tế.

4. Thông tư 41/2023/TT-BTC ngày 
12/06/2023 của bộ Tài Chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược 
phẩm, mỹ phẩm.

Một cửa liên 
thông

II Lĩnh vực Mỹ phẩm
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
Giải quyết

TTHC

01

Cấp giấy 
xác nhận 
nội dung 
quảng cáo 
mỹ phẩm

10 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
được hồ 
sơ đầy 
đủ, hợp 
lệ theo 
dấu tiếp 
nhận 
công văn 
đến của 
cơ quan 
tiếp nhận 
hồ sơ

- Nơi Tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên.

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành 
phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Phí thẩm định: 
1.600.000 đồng

1. Luật quảng cáo ngày 21/06/2012.

2. Nghị định số 181/2013/NĐ-CP 
ngày 14/11/2013 của Chính phủ về 
việc quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật quảng cáo

3. Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 
25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 
việc xác nhận nội dung quảng cáo đối 
với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc 
biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y 
tế.

4. Thông tư 41/2023/TT-BTC ngày 
12/06/2023 của bộ Tài Chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược 
phẩm, mỹ phẩm.

Một cửa
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
Giải quyết

TTHC

02

Cấp giấy 
chứng nhận 
lưu hành tự 
do (CFS) 
đối với mỹ 
phẩm sản 
xuất trong 
nước để 
xuất khẩu

Trong 
thời hạn 
03 ngày 
làm việc, 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên.

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành 
phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Phí thẩm định: 
500.000 đồng

1. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý 
ngoại thương.

2. Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy định về 
điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

3. Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 
25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định về quản lý mỹ phẩm.

4. Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 
Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành, 
có hiệu lực thị hành kể từ ngày 
15/2/2021.

5. Thông tư 41/2023/TT-BTC ngày 
12/06/2023 của bộ Tài Chính Quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
Giải quyết

TTHC

phẩm, mỹ phẩm.
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
Giải quyết

TTHC

III Lĩnh vực Giám định Y khoa

01

Khám giám 
định mức 
độ khuyết 
tật đối với 
trường hợp 
người 
khuyết tật 
hoặc đại 
diện hợp 
pháp của 
người 
khuyết tật 
(bao gồm 
cá nhân, cơ 
quan, tổ 
chức) 
không đồng 
ý với kết 
luận của 
Hội đồng 
xác định 

65 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
được hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 
quả của UBND 
cấp xã

Phí theo quy định 
tại Thông tư 
243/2016/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí thẩm định cấp 
giấy giám định y 
khoa

1. Luật người khuyết tật số 
51/2010/QH12 năm 2010;

2. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 
10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật người 
khuyết tật;

3. Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 năm 2021 quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành pháp 
lệnh ưu đãi người có công với cách 
mạng.

4. Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 
25 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

5. Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 
12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Lao động - 

Một cửa liên 
thông
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
Giải quyết

TTHC

mức độ 
khuyết tật

Thương binh và Xã hội;

6. Thông tư liên tịch số 
34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH 
ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y 
tế và Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội quy định chi tiết về việc xác 
định mức độ khuyết tật do Hội đồng 
giám định y khoa thực hiện.

7. Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 
01 tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế 
quy định chi tiết về hoạt động và mối 
quan hệ công tác của Hội đồng Giám 
định y khoa các cấp.
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
Giải quyết

TTHC

02

Khám giám 
định đối 
với trường 
hợp người 
khuyết tật 
hoặc đại 
diện hợp 
pháp của 
người 
khuyết tật 
(cá nhân, 
cơ quan, tổ 
chức) có 
bằng chứng 
xác thực về 
việc xác 
định mức 
độ khuyết 
tật của Hội 
đồng xác 
định mức 
độ khuyết 
tật không 

65 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
được hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC:

Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết 
quả của UBND 
cấp xã

Phí theo quy định 
tại Thông tư 
243/2016/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí thẩm định cấp 
giấy giám định y 
khoa

1. Luật người khuyết tật số 
51/2010/QH12 năm 2010;

2. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 
10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật người 
khuyết tật;

3. Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 năm 2021 quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành pháp 
lệnh ưu đãi người có công với cách 
mạng.

4. Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 
25 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

5. Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 
12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội;

Một cửa liên 
thông
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
Giải quyết

TTHC

khách 
quan, 
không 
chính xác

6. Thông tư liên tịch số 
34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH 
ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y 
tế và Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội quy định chi tiết về việc xác 
định mức độ khuyết tật do Hội đồng 
giám định y khoa thực hiện.

7. Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 
01 tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế 
quy định chi tiết về hoạt động và mối 
quan hệ công tác của Hội đồng Giám 
định y khoa các cấp.

03

Khám giám 
định phúc 
quyết mức 
độ khuyết 
tật đối với 
trường hợp 
người 
khuyết tật 
hoặc đại 
diện người 

95 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận 
được hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi Tiếp nhận 
hồ sơ và Trả kết 
quả giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên.

Địa chỉ: Số 17, 

Phí theo quy định 
tại Thông tư 
243/2016/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí thẩm định cấp 
giấy giám định y 
khoa

1. Luật người khuyết tật số 
51/2010/QH12 năm 2010;

2. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 
10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật người 
khuyết tật;

3. Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 năm 2021 quy định 

Một cửa liên 
thông
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
Giải quyết

TTHC

khuyết tật 
(cá nhân, 
cơ quan, tổ 
chức) 
không đồng 
ý với kết 
luận của 
Hội đồng 
Giám định 
y khoa đã 
ban hành 
Biên bản 
khám giám 
định

đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành 
phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên 

chi tiết và biện pháp thi hành pháp 
lệnh ưu đãi người có công với cách 
mạng.

4. Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 
25 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

5. Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 
12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội;

6. Thông tư liên tịch số 
34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH 
ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y 
tế và Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội quy định chi tiết về việc xác 
định mức độ khuyết tật do Hội đồng 
giám định y khoa thực hiện.

7. Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 
01 tháng 02 năm 2023 của Bộ Y tế 
quy định chi tiết về hoạt động và mối 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
Giải quyết

TTHC

quan hệ công tác của Hội đồng Giám 
định y khoa các cấp.

IV Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế

01

Công bố 
tiêu chuẩn 
áp dụng với 
trang thiết 
bị y tế 
thuộc loại 
A, B 

01 ngày

Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên.

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành 
phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Phí:

Phí thẩm định công 
bố trang thiết bị y 
tế loại A: 
1.000.000đ/1 hồ 
sơ;

Phí thẩm định công 
bố trang thiết bị y 
tế loại B: 
3.000.000đ/1 hồ 
sơ;

Lệ phí: Không có

(Thông tư số 
278/2016/TT-BTC 

1. Nghị định số 98/2021/NĐ-CP của 
Chính phủ ban hành ngày 08/11/2021 
về quản lý trang thiết bị y tế.

 2. Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 
03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 
tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về 
quản lý trang thiết bị y tế.

3. Thông tư số 278/2016/TT-BTC của 
Bộ Tài chính ban hành ngày 
04/11/2016 về việc Quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Một cửa
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế
Giải quyết

TTHC

của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí trong lĩnh vực 
y tế)

4. Thông tư số 19/2021/TT-BYT của 
Bộ Y tế ban hành ngày 16/11/2021 
quy định mẫu văn bản, báo cáo thực 
hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 
Chính phủ về quản lý trang thiết bị y 
tế.

5. Thông tư số 10/2023/TT-BYT ngày 
11/5/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
19/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu 
văn bản báo cáo thực hiện Nghị định 
số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 
năm 2021 của Chính phủ về quản lý 
trang thiết bị y tế.
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PHỤ LỤC II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC CÁC
 LĨNH VỰC:DƯỢC PHẨM; MỸ PHẨM; GIÁM ĐỊNH Y KHOA;

TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ
Ban hành kèm theo Quyết định số 2212/QĐ-UBND

ngày  15 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

       
STT Tên thủ tục hành chính

I Lĩnh vực Dược phẩm

01 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường 
hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

02 Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ 
sơ

03 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

04 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

05 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên 
liệu làm thuốc

II Lĩnh vực Mỹ phẩm

01 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

02 Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất 
trong nước để xuất khẩu

III Giám định Y khoa

01
Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết 
tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết 
tật 

02
Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp 
pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng 
xác định mức độ khuyết tật 
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03
Khám giám định đối với trường hợp Người khuyết tật có bằng chứng 
xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định 
mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác

04

Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người 
khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật 
của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không 
chính xác

05
Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp 
người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định 
Y khoa đã ban hành biên bản khám giám định 

06
Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp 
đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của 
Hội đồng Giám định Y khoa đã ban hành biên bản khám giám định 

IV Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế

01 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số:  2213/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  15 tháng  9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 1234

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018  của Chính phủ về thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số        
60/TTr-KHCN ngày 06/9/2023.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, 
an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Quyết định này bãi bỏ 06 thủ tục hành chính (số thứ tự: 02, 03, 04, 05, 06, 07 
phụ lục I) được ban hành tại Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 
2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên (có 
Phụ lục II kèm theo). 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, 

AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 
QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2213/QĐ-UBND 
ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

1

Cấp giấy phép 
tiến hành công 
việc bức xạ - 
Sử dụng thiết 
bị X-quang 
chẩn đoán 
trong y tế

25 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ và 
phí, lệ phí.

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ:
Số 17, đường 
Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành 
phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí thẩm định cấp giấy 
phép:
+ Sử dụng thiết bị X-quang 
chụp răng: 2.000.000 
đồng/1 thiết bị.
+ Sử dụng thiết bị X-quang 
chụp vú: 2.000.000 đồng/1 
thiết bị.
+ Sử dụng thiết bị X-quang 
di động: 2.000.000 đồng/1 
thiết bị.
+ Sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán thông thường: 
3.000.000 đồng/1 thiết bị.

1. Luật Năng lượng 
nguyên tử số 
18/2008/QH12 ngày 
03/6/2008;
2. Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 
09/12/2020 của Chính phủ 
quy định về việc tiến hành 
công việc bức xạ và hoạt 
động dịch vụ hỗ trợ ứng 
dụng năng lượng nguyên 
tử;
3. Thông tư số 
287/2016/TT-BTC ngày 
15/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 

Một cửa

64
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 42/N

gày 25-9-2023



STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
+ Sử dụng thiết bị đo mật 
độ xương: 3.000.000 đồng/ 
1 thiết bị.
+ Sử dụng thiết bị X-quang 
tăng sáng truyền hình: 
5.000.000 đồng/ 1 thiết bị.
+ Sử dụng thiết bị X-quang 
chụp cắt lớp vi tính (CT 
Scanner): 8.000.000 đồng/ 
1 thiết bị.
+ Sử dụng hệ thiết bị 
PET/CT: 16.000.000 đồng/ 
1 thiết bị.
- Lệ phí cấp giấy phép: 
Không.

quản lý và sử dụng phí, lệ 
phí trong lĩnh vực Năng 
lượng nguyên tử;
4. Thông tư số 
02/2022/TT-BKHCN 
ngày 25/02/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ hướng dẫn thi 
hành một số điều của Nghị 
định số 142/2020/NĐ-CP 
ngày 09/12/2020 của 
Chính phủ quy định về 
việc tiến hành công việc 
bức xạ và hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ ứng dụng năng 
lượng nguyên tử;
5. Thông tư số 
13/2023/TT-BKHCN 
ngày 30/6/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
công nghệ bãi bỏ một số 
văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
ban hành, liên tịch ban 
hành;
6. Quyết định số 
1827/QĐ-UBND ngày 
02/8/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên 
về việc ủy quyền thực 
hiện cấp, sửa đổi, bổ sung, 
gia hạn, cấp lại Giấy phép 
tiến hành công việc bức xạ 
(sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế) và 
cấp Chứng chỉ nhân viên 
bức xạ cho người phụ 
trách an toàn tại cơ sở X-
quang chẩn đoán y tế hoạt 
động trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

2

Gia hạn giấy 
phép tiến hành 
công việc bức 
xạ - Sử dụng 
thiết bị X-
quang chẩn 
đoán trong y tế

25 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ và 
phí, lệ phí.

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm 
Phục vụ hành 

- Phí thẩm định cấp giấy 
phép:
+ Thiết bị X-quang chụp 
răng: 1.500.000 đồng/1 
thiết bị.

1.  Luật Năng lượng 
nguyên tử số 
18/2008/QH12 ngày 
03/6/2008;
2. Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 
09/12/2020 của Chính phủ 

Một cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ:
Số 17, đường 
Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành 
phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

+ Thiết bị X-quang chụp 
vú: 1.500.000 đồng/1 thiết 
bị.
+ Thiết bị X-quang di 
động: 1.500.000 đồng/1 
thiết bị.
+ Thiết bị X-quang chẩn 
đoán thông thường: 
2.250.000 đồng/1 thiết bị.
+ Thiết bị đo mật độ 
xương: 2.250.000 đồng/1 
thiết bị.
+ Thiết bị X-quang tăng 
sáng truyền hình: 
3.750.000 đồng.
+ Thiết bị X-quang chụp 
cắt lớp vi tính (CT 
Scanner): 6.000.000 
đồng/1 thiết bị.
+ Hệ thiết bị PET/CT: 
12.000.000 đồng/1 thiết bị.
- Lệ phí cấp giấy phép: 
Không.

quy định về việc tiến hành 
công việc bức xạ và hoạt 
động dịch vụ hỗ trợ ứng 
dụng năng lượng nguyên 
tử;
3. Thông tư số 
287/2016/TT-BTC ngày 
15/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ 
phí trong lĩnh vực Năng 
lượng nguyên tử;
4. Thông tư số 
02/2022/TT-BKHCN 
ngày 25/02/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ hướng dẫn thi 
hành một số điều của Nghị 
định số 142/2020/NĐ-CP 
ngày 09/12/2020 của 
Chính phủ quy định về 
việc tiến hành công việc 
bức xạ và hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ ứng dụng năng 
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
lượng nguyên tử;
5. Thông tư số 
13/2023/TT-BKHCN 
ngày 30/6/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
công nghệ bãi bỏ một số 
văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
ban hành, liên tịch ban 
hành;
6. Quyết định số 
1827/QĐ-UBND ngày 
02/8/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên 
về việc ủy quyền thực 
hiện cấp, sửa đổi, bổ sung, 
gia hạn, cấp lại Giấy phép 
tiến hành công việc bức xạ 
(sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế) và 
cấp Chứng chỉ nhân viên 
bức xạ cho người phụ 
trách an toàn tại cơ sở X-
quang chẩn đoán y tế hoạt 
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
động trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

3

Sửa đổi giấy 
phép tiến hành 
công việc bức 
xạ - Sử dụng 
thiết bị X-
quang chẩn 
đoán trong y tế

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ và phí, 
lệ phí (nếu có)

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ:
Số 17, đường 
Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành 
phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Không quy định

1. Luật Năng lượng 
nguyên tử số 
18/2008/QH12 ngày 
03/6/2008;
2. Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 
09/12/2020 của Chính phủ 
quy định về việc tiến hành 
công việc bức xạ và hoạt 
động dịch vụ hỗ trợ ứng 
dụng năng lượng nguyên 
tử;
3. Thông tư số 
287/2016/TT-BTC ngày 
15/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ 
phí trong lĩnh vực Năng 
lượng nguyên tử;
4. Thông tư số 
02/2022/TT-BKHCN 

Một cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
ngày 25/02/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ hướng dẫn thi 
hành một số điều của Nghị 
định số 142/2020/NĐ-CP 
ngày 09/12/2020 của 
Chính phủ quy định về 
việc tiến hành công việc 
bức xạ và hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ ứng dụng năng 
lượng nguyên tử;
5. Thông tư số 
13/2023/TT-BKHCN 
ngày 30/6/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
công nghệ bãi bỏ một số 
văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
ban hành, liên tịch ban 
hành;
6. Quyết định số 
1827/QĐ-UBND ngày 
02/8/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên 
về việc ủy quyền thực 
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
hiện cấp, sửa đổi, bổ sung, 
gia hạn, cấp lại Giấy phép 
tiến hành công việc bức xạ 
(sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế) và 
cấp Chứng chỉ nhân viên 
bức xạ cho người phụ 
trách an toàn tại cơ sở X-
quang chẩn đoán y tế hoạt 
động trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

4

Bổ sung giấy 
phép tiến hành 
công việc bức 
xạ - Sử dụng 
thiết bị X-
quang chẩn 
đoán trong y tế

25 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ và 
phí, lệ phí (nếu 
có).

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ:
Số 17, đường 
Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành 

Không quy định

1. Luật Năng lượng 
nguyên tử số 
18/2008/QH12 ngày 
03/6/2008;
2. Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 
09/12/2020 của Chính phủ 
quy định về việc tiến hành 
công việc bức xạ và hoạt 
động dịch vụ hỗ trợ ứng 
dụng năng lượng nguyên 
tử;
3. Thông tư số 
287/2016/TT-BTC ngày 

Một cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

15/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ 
phí trong lĩnh vực Năng 
lượng nguyên tử;
4. Thông tư số 
02/2022/TT-BKHCN 
ngày 25/02/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ hướng dẫn thi 
hành một số điều của Nghị 
định số 142/2020/NĐ-CP 
ngày 09/12/2020 của 
Chính phủ quy định về 
việc tiến hành công việc 
bức xạ và hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ ứng dụng năng 
lượng nguyên tử;
5. Thông tư số 
13/2023/TT-BKHCN 
ngày 30/6/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
công nghệ bãi bỏ một số 
văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ 
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
Khoa học và Công nghệ 
ban hành, liên tịch ban 
hành;
6. Quyết định số 
1827/QĐ-UBND ngày 
02/8/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên 
về việc ủy quyền thực 
hiện cấp, sửa đổi, bổ sung, 
gia hạn, cấp lại Giấy phép 
tiến hành công việc bức xạ 
(sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế) và 
cấp Chứng chỉ nhân viên 
bức xạ cho người phụ 
trách an toàn tại cơ sở X-
quang chẩn đoán y tế hoạt 
động trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

5

Cấp lại giấy 
phép tiến hành 
công việc bức 
xạ - Sử dụng 
thiết bị X-
quang chẩn 

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ và phí, 
lệ phí (nếu có).

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm 
Phục vụ hành 

Không quy định

1. Luật Năng lượng 
nguyên tử số 
18/2008/QH12 ngày 
03/6/2008;
2. Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 

Một cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
đoán trong y tế chính công tỉnh 

Thái Nguyên
Địa chỉ:
Số 17, đường 
Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành 
phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

09/12/2020 của Chính phủ 
quy định về việc tiến hành 
công việc bức xạ và hoạt 
động dịch vụ hỗ trợ ứng 
dụng năng lượng nguyên 
tử;
3. Thông tư số 
287/2016/TT-BTC ngày 
15/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ 
phí trong lĩnh vực Năng 
lượng nguyên tử;
4. Thông tư số 
02/2022/TT-BKHCN 
ngày 25/02/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ hướng dẫn thi 
hành một số điều của Nghị 
định số 142/2020/NĐ-CP 
ngày 09/12/2020 của 
Chính phủ quy định về 
việc tiến hành công việc 
bức xạ và hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ ứng dụng năng 
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
lượng nguyên tử;
5. Thông tư số 
13/2023/TT-BKHCN 
ngày 30/6/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
công nghệ bãi bỏ một số 
văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
ban hành, liên tịch ban 
hành;
6. Quyết định số 
1827/QĐ-UBND ngày 
02/8/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên 
về việc ủy quyền thực 
hiện cấp, sửa đổi, bổ sung, 
gia hạn, cấp lại Giấy phép 
tiến hành công việc bức xạ 
(sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế) và 
cấp Chứng chỉ nhân viên 
bức xạ cho người phụ 
trách an toàn tại cơ sở X-
quang chẩn đoán y tế hoạt 
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
động trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

6

Cấp Chứng chỉ 
nhân viên bức 
xạ (đối với 
người phụ 
trách an toàn 
cơ sở X-quang 
chẩn đoán 
trong y tế)

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ và phí, 
lệ phí theo quy 
định.

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả 
kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ:
Số 17, đường 
Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành 
phố Thái 
Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí: Không.
- Lệ phí: 200.000 đồng/1 
chứng chỉ.

1. Luật Năng lượng 
nguyên tử số 
18/2008/QH12 ngày 
03/6/2008;
2. Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 
09/12/2020 của Chính phủ 
quy định về việc tiến hành 
công việc bức xạ và hoạt 
động dịch vụ hỗ trợ ứng 
dụng năng lượng nguyên 
tử;
3. Thông tư số 
287/2016/TT-BTC ngày 
15/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ 
phí trong lĩnh vực Năng 
lượng nguyên tử;
4. Thông tư số 
02/2022/TT-BKHCN 

Một cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
ngày 25/02/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ hướng dẫn thi 
hành một số điều của Nghị 
định số 142/2020/NĐ-CP 
ngày 09/12/2020 của 
Chính phủ quy định về 
việc tiến hành công việc 
bức xạ và hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ ứng dụng năng 
lượng nguyên tử;
5. Thông tư số 
13/2023/TT-BKHCN 
ngày 30/6/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
công nghệ bãi bỏ một số 
văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
ban hành, liên tịch ban 
hành;
6. Quyết định số 
1827/QĐ-UBND ngày 
02/8/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên 
về việc ủy quyền thực 
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STT Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
 giải quyết

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC
hiện cấp, sửa đổi, bổ sung, 
gia hạn, cấp lại Giấy phép 
tiến hành công việc bức xạ 
(sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế) và 
cấp Chứng chỉ nhân viên 
bức xạ cho người phụ 
trách an toàn tại cơ sở X-
quang chẩn đoán y tế hoạt 
động trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.
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PHỤC LỤC II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC

NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2213/QĐ-UBND

ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên thủ tục hành chính

1 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế

2 Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-
quang chẩn đoán trong y tế

3 Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-
quang chẩn đoán trong y tế

4 Bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-
quang chẩn đoán trong y tế

5 Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-
quang chẩn đoán trong y tế

6 Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở 
X-quang chẩn đoán trong y tế)
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CÔNG BÁO tỉnh Thái Nguyên là ấn phẩm chính thức của tỉnh 

Thái Nguyên dùng để công bố tất cả các văn bản quy phạm pháp luật 

và văn bản có giá trị pháp lý khác do Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, huyện ban hành. Thông tư số 01/2017/TT-VPCP 

của Văn phòng Chính phủ: Hướng dẫn thực hiện quy định về Công 

báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Công báo tỉnh Thái Nguyên gồm có các số thường kỳ và Mục 

lục Công báo cuối năm; Công báo được phát hành trên phạm vi toàn 

tỉnh do Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên biên tập và thực hiện 

xuất bản. 

Công báo điện tử tỉnh Thái Nguyên được thiết kế trên khổ giấy 

có kích thước 29 cm chiều dài x 20,5 cm chiều rộng. Trang bìa có in 

hình Quốc huy, Quốc hiệu của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 

chữ CÔNG BÁO màu đỏ; Công báo điện tử được phát hành tại địa 

chỉ Website: http://congbaothainguyen.gov.vn. 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THÁI NGUYÊN XUẤT BẢN 

Địa chỉ: 16A, đường Nha Trang - TP. Thái Nguyên 

Điện thoại: (0208).3 751 789 

Fax: (0208).3 851 149 

Email: portal@thainguyen.gov.vn 

Website: http://congbaothainguyen.gov.vn 


